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Câu 1: (3 điểm) Trình bày vai trò của hệ thống quản lý chất lượng?

Câu 2: (2 điểm) Trình bày khái niệm kiểm tra chất lượng sản phẩm? Nêu các cách kiểm tra về thiết kế mẫu mã?

Câu 3: (2 điểm) Trình bày khái niệm và nhiệm vụ của ISO?

Câu 4: (3 điểm) Trình bày các yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm may ở các công đoạn sản xuất?


		
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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            Câu 1: (3 điểm) Trình bày khái niệm phương pháp kiểm tra chất lượng QI và QC?

            Câu 2: (4 điểm) Trình bày các điều kiện để kiểm tra chất lượng có hiệu quả?

 Câu 3: (3 điểm) Trình bày khái niệm quản lý chất lượng? Kể tên các nguyên tắc của quản lý chất lượng?
           


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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NỘI DUNG


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	 1
	
	Trình bày vai trò của hệ thống quản lý chất lượng?
	3.0

	
	
	- Hệ thống quản lý chất lượng là một phân hệ cơ bản trong hệ thống sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nó có mối quan hệ chặt chẽ với các hệ thống khác và đảm bảo liên kết với các hệ thống khác trong quá trình sản xuất.

	 1.0

	
	
	- Hệ thống quản lý chất lượng là một phương tiện quan trọng cần thiết để thực hiện chức năng quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp
- Hệ thống quản lý chất lượng sẽ giúp các doanh nghiệp đảm bảo được hệ thống tiêu chuẩn chất lượng đã đặt ra và thỏa mãn được khách hàng.

	 1.0

	
	
	- Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý các chất lượng giúp cho các doanh nghiệp giảm sự biến động của các quá trình , các hoạt động nhờ đó tiết kiệm được chi phí sai hỏng.
- Hệ thống quản lý chất lượng còn có ý nghĩa rất lớn trong các doanh nghiệp trong việc đảm bảo sự thống nhất giữa chính sách chất lượng chung của doanh nghiệp với các bộ phận phân tán.
	1.0

	2
	
	Trình bày khái niệm kiểm tra chất lượng sản phẩm? Nêu các cách kiểm tra về thiết kế mẫu mã?
	2.0

	
	
	Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm may mặc luôn là một trong những bước quan trọng của sản xuất may mặc nó giúp cho sản phẩm tung ra thị trường được hoàn hảo và môi người yêu thích. Việc kiểm hàng theo đúng quy trình cũng mang đến hiệu suất làm việc cao, thể hiện được sự chuy6en nghiệp và đẳng cấp của từng doanh nghiệp.
	1.0

	
	
	Kiểm tra về thiết kế mẫu mã: 
· Với quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm may mặc cần phải kiểm tra và so sánh mẫu mã thiết kế ban đầu với sản phẩm sản xuất ra có đúng với thiết kế hay không.
· 
	0.5

	
	
	· Hiện nay với nhiều mẫu mã khác nhau khiến trong quá trình sản xuất sẽ không tránh gặp phải những nhầm lẫn dẫn đến việc sản xuất sai với thiết kế bởi vậy cần phải kiểm tra một cách cẩn thận nếu như phát hiện sai với thiết kế ban đầu thì cần phải báo xuống cơ sở sản xuất để tiến hành may lại hoặc xử lý sản phẩm sao cho phù hợp nhất.

	0.5

	3
	
	Trình bày khái niệm và nhiệm vụ của  ISO? 
	2.0

	
	
	Khái niệm ISO: 
ISO là tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn được đúc kết dựa trên các kinh nghiệm quản lý tốt trên toàn thế giới. Mục đích của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là đảm bảo các tổ chức áp dụng nó có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của khách hàng.
 
	1.0

	
	
	Nhiệm vụ của ISO: 
Thúc đẩy phát triển về vấn đề tiêu chuẩn hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc tế. Với lợi ích và tính hiệu quả của việc áp dụng ISO, ngày nay người ta mở rộng phạm vi áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm vào cả lĩnh vực quản lý hành chính, sự nghiệp.
	1.0

	     4


	
	Trình bày các yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm may ở các công đoạn sản xuất?
	3.0

	
	
	0. Khi bắt đầu đưa bán thành phẩm vào chuyền phải có đầy đủ các tài liệu: Bảng màu, tài liệu kỹ thuật của khách hàng, bảng góp ý, áo mẫu đối của khách hàng, tiêu chuẩn kỹ thuật (FOB), áo mẫu gốc. 

	1.0



	
	
	0. Các công nhân sản xuất ở chuyền may trước khi tiến hành lắp ráp may phải kiểm tra có đúng số, đúng tập, đúng bàn. May xong sản phẩm phải cắt chỉ sạch sẽ xếp gọn gàng ngăn nắp, cột hàng đúng qui định, phải tự kiểm tra chất lượng sản phẩm của mình làm ra trước khi chuyển đến công đoạn tiếp theo qui trình.
	1.0



	
	
	0. KCS may (kiểm phẩm) tiến hành kiểm tra 100% chất lượng thành phẩm sau may trước khi chuyển sang khâu ủi.
0. Việc kiểm tra thành phẩm phải theo trình tự “từ trên xuống dưới, từ trái sang phải” của sản phẩm.

	1.0




    


_______Hết_______
     TRƯỞNG KHOA 					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)                        				(Ký và ghi rõ họ tên)




                        Nguyễn Ngọc Thọ                                                                Nguyễn Bạch Cẩm Dung
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày khái niệm phương pháp kiểm tra chất lượng QI và QC?

	3,0

	
	
	 Kiểm tra chất lượng – QI (Quality Inspection).
Là hoạt động như đo, xem xét, thử nghiệm hoặc định cỡ một hay nhiều đặc tính của đối tượng và so sánh kết quả với yêu cầu quy định nhằm xác định sự phù hợp của mỗi đặc tính.
	1.0

	
	
	Như vậy, kiểm tra chỉ là phân loại sản phẩm đã được chế tạo, một cách xử lý chuyện đã rồi. Ngoài ra, sản phẩm phù hợp quy định cũng chưa chắc chắn thỏa mãn nhu cầu thị trường, nếu như các quy định không phản ánh đúng nhu cầu.
	1.0

	
	
	Kiểm soát chất lượng – QC (Quality Control).
Là những hoạt động và kỹ thuật có tính tác nghiệp, được sử dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu chất lượng.
Kiểm soát chất lượng là kiểm soát mọi yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tạo ra chất lượng	
	1.0

	2
	
	Trình bày các điều kiện để kiểm tra chất lượng có hiệu quả?

	4.0

	
	a.
	- Tiêu chuẩn kỹ thuật phải rõ ràng, đầy đủ và chính xác. Các tài liệu tiếng nước ngoài cần được biên dịch thật đúng nghĩa, tránh gây hiện tượng hiểu lầm, hiểu sai. 
- Người kiểm tra phải có tay nghề vững, có trình độ nghiệp vụ, vô tư và làm cho công nhân tin tưởng. 
	1.0

	
	b.
	- Phải chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ phương tiện kiểm tra cần thiết để có thể theo dõi kịp thời về các diễn biến về chất lượng sản phẩm xảy ra hàng ngày và báo cáo cho cấp trên. 
- Kiểm tra phải đúng lúc.
- Khu vực kiểm tra phải đủ ánh sáng, thoáng mát. Các sản phẩm cần kiểm phải được để gọn gàng, tránh nhầm lẫn giữa hàng đang cắt chỉ, hàng đang kiểm, hàng hư và hàng đạt. 
	1.0

	
	c.
	- Bàn kiểm tra phải vừa tầm đứng của người kiểm, không cao quá hoặc thấp quá. 
- Người làm công tác KCS chỉ kiểm tra sản phẩm sau khi kiểm hóa ở các công đoạn đã kiểm tra 100% sản phẩm  làm ra. Khi kiểm tra, thường KCS chỉ kiểm tra theo tỉ lệ từ 20- 30% tổng số hàng xin chuyển công đoạn khác và phải làm biên bản xác nhận chất lượng trước khi cho chuyển đi. 
	1.0

	
	d.
	- Nếu khi kiểm tra tỉ lệ, thấy sản phẩm  có quá nhiều khuyết tật thì cần lấy mẫu cao hơn để xác định cụ thể những trường hợp không đảm bảo chất lượng sản phẩm. Phải lập biên bản báo cáo ban giám đốc để có biện pháp xử lý. 
- Kiểm tra phải kèm theo thưởng phạt: thưởng khi chất lượng tốt, phạt khi bị sai hỏng nhiều và sai hỏng tiếp diễn nhiều lần
	1.0

	3
	
	Trình bày khái niệm quản lý chất lượng? Kể tên các nguyên tắc của quản lý chất lượng?
	3.0

	
	
	Khái niệm quản lý chất lượng:  
Quản lý chất lượng đã được áp dụng trong mọi ngành công nghiệp, không chỉ trong sản xuất mà trong mọi lĩnh vực, trong mọi loại hình công ty, quy mô lớn đến quy mô nhỏ, cho dù có tham gia vào thị trường quốc tế hay không. Quản lý chất lượng đảm bảo cho công ty làm đúng những việc phải làm và những việc quan trọng. Nếu các công ty muốn cạnh tranh trên thị trường quốc tế,  phải tìm hiểu và áp dụng các khái niện về quản lý chất lượng có hiệu quả. 
	1.0

	
	
	- Nguyên tắc 1:  Định hướng bởi khách hàng 
- Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo
- Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người
- Nguyên tắc 4: Quan điểm quá trình
	1.0

	
	
	- Nguyên tắc 5: Tính hệ thống
- Nguyên tắc 6: Cải tiến liên tục
- Nguyên tắc 7: Quyết định dựa trên sự kiện
     - Nguyên tắc 8: Quan hệ hợp tác cùng có lợi với người cung ứng
	1.0



_______Hết_______
    TRƯỞNG KHOA					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)                        				(Ký và ghi rõ họ tên)
  



                          Nguyễn Ngọc Thọ                                                              Nguyễn Bạch Cẩm Dung











